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TÀI LIỆU THỰC HÀNH 

1. Hỏi đáp làm quen và đánh giá kiến thức nền của học viên (20 phút) 

Mục tiêu: 

Phần này nhằm mục đích tạo không khí thoải mái, gắn kết học viên và giúp giảng 

viên hiểu rõ kiến thức nền, nhu cầu, kỳ vọng để điều chỉnh cách giảng dạy. 

Thực hiện: 

Giới thiệu ngắn gọn giữa giảng viên và học viên. 

Hỏi đáp nhanh về: hiện trạng thu gom, phân loại CTRSH tại địa phương, các hoạt 

động sản xuất và tiêu dùng bền vững tại địa phương, kinh nghiệm công tác liên quan, 

kỳ vọng của học viên đối với khóa học (kiến thức, kỹ năng, ứng dụng vào công việc…) 

2. Thực hành nhóm: Lập kế hoạch hướng dẫn thu gom, phân loại CTRSH 

tại địa phương (45 phút) 

Mục tiêu 

 Vận dụng kiến thức đã học về thu gom, phân loại CTRSH và các mô hình thực 

hành tốt vào xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tiễn địa phương. 

 Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc đề xuất giải pháp quản lý và tổ chức 

thực hiện. 

Yêu cầu 

 Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm khoảng 10 học viên. 

 Mỗi nhóm xây dựng một kế hoạch chi tiết về thu gom, phân loại CTRSH tại địa 

phương. 

 Kế hoạch cần thể hiện rõ: 

o Mục tiêu, phạm vi và đối tượng cụ thể. 

o Phương pháp hướng dẫn 

o Nguồn lực thực hiện 

o Giải pháp tuyên truyền, giám sát và đánh giá hiệu quả. 

Tổ chức thực hiện 

 Các nhóm tự phân công công việc, có trưởng nhóm điều phối. 

 Thời gian chuẩn bị: 20 phút 

 Trình bày kế hoạch trước lớp (10 phút/nhóm). 

 Các nhóm khác và giảng viên nhận xét, bổ sung ý kiến. 

Sản phẩm 

o Một bản kế hoạch tóm tắt dưới dạng slide PowerPoint hoặc trình bày trên giấy 

A0 
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Tiêu chí đánh giá 

 Nội dung: Tính khoa học, logic, bám sát thực tiễn (40%). 

 Tính sáng tạo, đề xuất giải pháp khả thi (30%). 

 Hình thức trình bày (10%). 

 Kỹ năng thuyết trình, phản biện (20%). 

3. Bài tập đổi vai: Lựa chọn, ưu tiên loại CTRSH từ hoạt động du lịch để tái 

chế, tái sử dụng tại địa phương (30 phút) 

Mục tiêu 

 Giúp học viên thực hành nhìn vấn đề từ nhiều góc độ và đi đến thống nhất ưu 

tiên hành động. 

 

Thực hiện 

 Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm đóng vai một bên liên quan 

o Doanh nghiệp du lịch/nhà hàng/khách sạn, 

o Khách du lịch, người dân địa phương,  

o Chính quyền/ban quản lý điểm du lịch,  

o Doanh nghiệp thu gom/tái chế rác 

 Thảo luận nhóm: 

o Nhóm mình thấy loại rác nào cần ưu tiên tái chế/tái sử dụng nhất? Vì sao? 

(tiêu chí: khối lượng nhiều, dễ thu gom, dễ tái chế, có giá trị kinh tế, giảm 

ô nhiễm môi trường…). 

o Khó khăn và lợi ích khi triển khai tái chế/tái sử dụng loại CTRSH đó. 

 Tranh luận chung 

o Các nhóm trình bày lựa chọn ưu tiên 

o Các bên tranh luận để bảo vệ quan điểm 

 Giảng viên đúc kết, rút ra bài học 

4. Quiz tiêu chí nhãn sinh thái (10 phút) 

1. Sự khác nhau giữa cấu trúc 2 bộ tiêu chí nhãn xanh và nhãn sinh thái 

2. So sánh tiêu chí nhãn xanh đối với bao bì nhựa tự phân hủy sinh học và tiêu 

chí NST đối với bao bì nhựa thân thiện với môi trường 

5. Bài tập mô phỏng: Thực hành đánh giá tiềm năng sản phẩm bao bì nhựa 

đáp ứng tiêu chí nhãn sinh thái Việt Nam (45 phút) 

Bài tập số 1 

Có 3 loại bao bì như sau: 

Bao bì A: Nhựa phân hủy sinh học, phân hủy được 80% trong 2 năm, phụ gia có 

chứa chì. 
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Bao bì B: Nhựa tái chế 25%, độ dày 55 μm, không có chất cấm, có kế hoạch thu 

hồi tái chế. 

Bao bì C: Nhựa PE nguyên sinh 100%, không kế hoạch thu hồi, độ dày 40 μm. 

So sánh 3 loại sản phẩm trên với các tiêu chí trong Quyết định số 3257/QĐ-

BTNMT và trả lời các câu hỏi sau: 

1. Sản phẩm nào có thể đủ điều kiện để xin cấp Nhãn sinh thái? 

2. Sản phẩm nào cần cải thiện? (gợi ý cải thiện cụ thể). 

3. Sản phẩm nào chắc chắn không đạt? 

Bài tập số 2 

Công ty A: Bao bì nhựa sinh học phân hủy hoàn toàn, giá thành cao gấp 2 lần bao 

bì thường. 

Công ty B: Bao bì nhựa tái chế 30%, độ dày 55 μm, nhưng chưa có kế hoạch thu 

hồi sau sử dụng. 

Công ty C: Bao bì nhựa nguyên sinh PE, có chứng nhận an toàn thực phẩm, độ 

dày 60 μm, không có chất cấm, nhưng sản xuất tiêu hao nhiều năng lượng. 

Nhiệm vụ nhóm: 

1. Đối chiếu từng sản phẩm với bộ tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam cho bao bì nhựa 

thân thiện với môi trường 

2. So sánh ưu – nhược điểm của từng sản phẩm về:  

 Mức độ đáp ứng tiêu chí  

 Khả năng được người tiêu dùng và cơ quan mua sắm công chấp nhận. 

3. Đề xuất cải tiến (kỹ thuật hoặc quản lý) cho ít nhất 2 công ty để sản phẩm có khả 

năng đạt Nhãn sinh thái. 

6. Bài tập nhóm: Khuyến khích mua sắm xanh đối với các sản phẩm, dịch 

vụ du lịch tại địa phương (45 phút) 

Đề xuất kế hoạch, giải pháp khuyến khích mua sắm xanh đối với các sản phẩm, 

dịch vụ du lịch tại địa phương 

1. Nhận diện các cơ hội mua sắm xanh tại địa phương: Tại địa phương có sản 

phẩm, dịch vụ xanh đạt nhãn sinh thái, nhãn năng lượng hay nhãn du lịch xanh 

không? Nếu không, địa phương có các sản phẩm, dịch vụ chưa đạt nhãn nhưng 

được biết đến là xanh hơn so với các sản phẩm, dịch vụ thông thường không? 

 

2. Kế hoạch thúc đẩy mua sắm xanh: Kế hoạch thúc đẩy mua sắm xanh nói chung 

tại địa phương; Thúc đẩy mua sắm xanh đối với các sản phẩm, dịch vụ của địa 

phương nói riêng. 


